
      ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH THUẬN 

Số:     3071    /QĐ-UBND 

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

              Bình Thuận, ngày   10   tháng 11 năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động,  

nghỉ việc không hưởng lương gặp khó khăn do đại dịch COVID-19  
tại thành phố Phan Thiết 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ 

về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó 

khăn do đại dịch COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Thủ 

tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao 

động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 1830/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2021 của UBND 

tỉnh Bình Thuận về việc Quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao 

động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 1960/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2021 của 

UBND tỉnh Bình Thuận về việc kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng 

bởi dịch bệnh COVID-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 

2021 của Chính phủ; 

Theo đề nghị của Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết tại Tờ trình số 

326/TTr-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2021.                                      

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ 

việc không hưởng lương gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tại thành phố Phan 

Thiết, cụ thể như sau: 

- Tổng số đối tượng thụ hưởng: 36 người (gồm: Công ty TNHH Nova Phan 

Thiết: 11 người, Công ty TNHH Cảng Thương Chánh: 07 người, Công ty TNHH 

Tư vấn Thương mại Nhà Thông Minh: 07 người, Công ty TNHH Thương mại 
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Dịch vụ Vạn Thiên Phú: 02 người, Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Thành 

Cường: 09 người; trong đó, có 06 người lao động đang nuôi con đẻ chưa đủ 6 tuổi 
và 02 người lao động đang mang thai được hỗ trợ thêm với mức hỗ trợ: 1.000.000 

đồng/trường hợp); 

- Tổng số tiền hỗ trợ: 138.850.000 đồng (bằng chữ: Một trăm ba mươi tám 

triệu, tám trăm năm mươi nghìn đồng). 

(Có danh sách kèm theo) 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài ch�nh, 

Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết và Thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh (Đ/c Minh); 
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 
- Lưu: VT, KGVXNV, Th. 

 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Nguyễn Minh 

 

 
 
 
 



Số

TT
Họ và tên

Số CMND, căn 

cước CD
Số sổ bảo hiểm
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động
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Thời gian tạm 
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mang 
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có)
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Tài khoản của người lao 

động nhận hỗ trợ (Tên 

TK, Số TK, Ngân hàng)

Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I Công ty TNHH Nova Phan Thiết 42.810.000

1 Trịnh Văn Tiền 264530948 5820832190
Xác định

thời hạn

14/07/2020-

13/7/2021 và 

14/7/2021-

13/8/2023

17/6/2021-

14/9/2021

Công ty TNHH 

Nova Phan Thiết
3.710.000

0621000450112 tại NH 

Vietcombak CN Bình Thuận

2
Trương Khắc Hoàng

 Lâm
261396124 6020790602

Xác định

thời hạn

04/8/2020-

03/8/2021 và 

04/8/2021-

03/8/2023

27/6/2021-

26/7/2021
nt 3.710.000

220538338 tại NH VPbank 

CN Bình Thuận

3 Trần Thị Thu Hồng 260452294 4699023198

Không

 xác định thời 

hạn

01/10/2011
01/7/2021-

25/8/2021
nt 3.710.000

185771277 tại NH VPbank 

CN Bình Thuận

4 Lê Thị Thu Thủy 260823170 6010006685

Không

 xác định thời 

hạn

01/06/2011
01/7/2021-

25/8/2021
nt 3.710.000

185771245 tại NH VPbank 

CN Bình Thuận

5 Trần Minh Đảo 261384946 6012008222

Hợp đồng xác 

định

thời hạn

26/05/2021
01/7/2021-

29/8/2021
nt

Đang nuôi 

01 con nhỏ
4.710.000

61110000287903 tại NH 

BIDV CN BÌnh Thuận

6 Trần Thị Thu Trinh 261542744 6020016628

Hợp đồng xác 

định

thời hạn

28/02/2021
12/7/2021-

25/8/2021
nt 3.710.000

208286878 tại NH VPbank 

CN Bình Thuận

7 Đặng Văn Bằng 261625052 6021624548

Hợp đồng xác 

định

thời hạn

26/05/2021
26/7/2021-

25/8/2021
nt 3.710.000

226149228 tại NH VPbank 

CN Bình Thuận

8 Trần Minh Phụng 261325432 7913070928

Không

 xác định thời 

hạn

01/04/2021
26/7/2021-

25/8/2021
nt

Đang nuôi 

01 con nhỏ
4.710.000

185771083 tại NH VPbank 

CN Bình Thuận

9 Nguyễn Huỳnh Âu 261050086 6008002200

Không

 xác định thời 

hạn

01/05/2019
26/7/2021-

25/8/2021
nt 3.710.000

185771032 tại NH VPbank 

CN Bình Thuận

Mẫu DS01

(Kèm theo Quyết định số  3071  /QĐ-UBND ngày   10  tháng  11  năm 2021 của UBND tỉnh Bình Thuận)

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH THUẬN

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠM HOÃN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG, NGHỈ VIỆC KHÔNG HƯỞNG LƯƠNG

 GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ PHAN THIẾT
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10 Nguyễn Hữu Nam 261312041 6014002527

Không

 xác định thời 

hạn

16/02/2017
26/7/2021-

25/8/2021
nt 3.710.000

188264646 tại NH VPbank 

CN Bình Thuận

11 Lê Thị Mai Chi 261530627 6013010211

Không

 xác định thời 

hạn

15/05/2020
02/8/2021-

31/8/2021
nt 3.710.000

188264597 tại NH VPbank 

CN Bình Thuận

II 23.260.000

12 Nguyễn Thị Tuyết Linh 261281401 6716005349

Không

 xác định thời 

hạn

11/4/2020
01/8/2021-

31/8/2021

Công ty TNHH 

Cảng Thương 

Chánh

Đang mang 

thai
4.710.000

0461014431089 tại NH An 

Bình CN Bình Thuận

13 Lê Thị Thúy Loan 261030611 6015003600

Không

 xác định thời 

hạn

05/5/2020
06/8/2021-

31/8/2021
nt 1.855.000

0461014415085 tại NH An 

Bình CN Bình Thuận

14 Lâm Vĩnh Định 260827088 6010001373
Xác định thời 

han 12 tháng
01/3/2021

14/8/2021-

31/8/2021
nt 1.855.000

0461015725060 tại NH An 

Bình CN Bình Thuận

15 Trần Thị Minh Trúc 260926404 4605002553

Không

 xác định thời 

hạn

01/4/2020
01/7/2021-

31/12/2021
nt 3.710.000

0461014409077 tại NH An 

Bình CN Bình Thuận

16 Phạm Thị Tuyết Mai 060199004790 6020046224

Không

 xác định thời 

hạn

01/4/2020
01/7/2021-

31/12/2021
nt 3.710.000

0461014407083 tại NH An 

Bình CN Bình Thuận

17 Ngô Trung Tín 060092000748 6021584795

Không

 xác định thời 

hạn

01/5/2020
01/7/2021-

31/12/2021
nt 3.710.000

0461014439065 tại NH An 

Bình CN Bình Thuận

18 Nguyễn Thị Phương 260511725 6021424106

Không

 xác định thời 

hạn

01/4/2020
01/7/2021-

31/12/2021
nt 3.710.000

0461014461077 tại NH An 

Bình CN Bình Thuận

III 26.970.000

19 Nguyễn Ngọc Minh Anh 060079001458 6020103065

Không

 xác định thời 

hạn

02/01/2019
02/8/2021-

13/9/2021

Công ty TNHH 

TV TM Nhà 

Thông Minh

3.710.000

Nguyễn Ngọc Minh Anh - 

Số TK 19023854170032 - 

Ngân hàng Techcombank 

CN Bình Thuận

20 Nguyễn Định Quốc 060085001571 6013010959

Không

 xác định thời 

hạn

02/01/2019
02/8/2021-

13/9/2021
nt 3.710.000

Nguyễn Định Quốc - Số TK 

050106930888 - Ngân hàng 

Sacombank CN Bình Thuận

Công ty TNHH Cảng Thương Chánh

Công ty TNHH Tư vấn Thương mại Nhà Thông Minh
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21 Lương Thị Yến Vi 261305982 6020835542

Không

 xác định thời 

hạn

02/01/2019
02/8/2021-

13/9/2021
nt 3.710.000

Lương Thị Yến Vi - Số TK 

19034659349011 - Ngân 

hàng Techcombank CN Bình 

Thuận

22 Nguyễn Trọng Phi 260830309 6021578979

Không

 xác định thời 

hạn

02/01/2019
02/8/2021-

13/9/2021
nt 3.710.000

Nguyễn Trọng Phi - Số TK 

050130487510 - Ngân hàng 

Sacombank - CN Bình 

Thuận

23 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 060189002015 6011014109
Xác định thời 

han 12 tháng
10/01/2021

02/8/2021-

13/9/2021
nt

Đang mang 

thai
4.710.000

Nguyễn Thị Thanh Tuyền - 

Số TK 050130489823 - 

Ngân hàng Sacombank - CN 

Bình Thuận

24 Huỳnh Văn Tài 060089003362 6011013179
Xác định thời 

han 12 tháng
01/07/2021

02/8/2021-

13/9/2021
nt 3.710.000

Huỳnh Văn Tài - Số TK 

050130488665 - Ngân hàng 

Sacombank - CN Bình 

Thuận

25 Lê Văn Tuấn 038096016498 6020966705
Xác định thời 

han 12 tháng
01/07/2021

02/8/2021-

13/9/2021
nt 3.710.000

Lê Văn Tuấn - Số TK 

100002824470 - Ngân hàng 

Vietin CN Bình Thuận

IV 7.420.000

26 Nguyễn Trần Duy Phương 261094199 6020163550

Không

 xác định thời 

hạn

01/09/2019
01/7/2021-

31/10/2021

Công ty TNHH 

TMDV Vạn 

Thiên Phú

3.710.000

0621003718167 tại NH 

Vietcombank CN Bình 

Thuận

27 Trần Văn Quốc 260861285 6008003948

Không

 xác định thời 

hạn

01/01/2021
01/7/2021-

31/10/2021
nt 3.710.000

61110000076837 tại NH 

BIDV CN Bình Thuận

V 38.390.000

28 Võ Thị Bình 212727311 6009002596

Không

 xác định thời 

hạn

01/05/2019
02/8/2021-

07/9/2021

Công ty TNHH 

Đầu tư và Xây 

dựng Thành 

Cường

Đang nuôi 

01 con nhỏ
4.710.000

Tên TK: Võ Thị Bình/ Số 

TK: 2481 452 0002 / NH: 

SCB-CN Bình Thuận (NH 

TMCP Sài Gòn)

29 Huỳnh Sơn Lâm 260945894 6012002726

Không

 xác định thời 

hạn

01/03/2011
02/8/2021-

07/9/2021
nt 3.710.000

Tên TK: Huỳnh Sơn Lâm/ 

Số TK: 05001 5929 5555 / 

NH: MB - CN Bình Thuận 

30 Nguyễn Quốc Đống 221145496 6012002724

Không

 xác định thời 

hạn

01/05/2011
02/8/2021-

07/9/2021
nt 3.710.000

Tên TK: Nguyễn Quốc 

Đống/ Số TK: 0102 920 625 

/ NH : Đông Á - CN Phú 

Yên 

Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Thành Cường

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Vạn Thiên Phú
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31 Lý Văn Minh 212746328 5121288185

Không

 xác định thời 

hạn

01/03/2019
02/8/2021-

07/9/2021
nt 3.710.000

Tên TK: Nguyễn Thị Kiều 

Loan/ Số TK: 5402 2053 

33413 - Agribank-CN Đức 

Trọng

32 Nguyễn Tố Quân 212159691 6021411925

Không

 xác định thời 

hạn

01/05/2014
02/8/2021-

07/9/2021
nt

Đang nuôi 

01 con nhỏ
4.710.000

Tên TK: Nguyễn Tố Quân/ 

Số TK:  0271 000 480 786/ 

NH: Vietcombank - CN 

Quảng Ngãi

33 Phạm Thị Kim Hạnh 261099572 7911289926

Không

 xác định thời 

hạn

01/06/2021
02/8/2021-

07/9/2021
nt

Đang nuôi 

02 con nhỏ
5.710.000

Tên TK: Phạm Thị Kim 

Hạnh/ Số TK: 1717 0407 

000 4542 - HDbank-CN 

Bình Thuận

34 Lý Văn Khánh 212757820 6014002025

Không

 xác định thời 

hạn

01/01/2014
02/8/2021-

07/9/2021
nt

Đang nuôi 

01 con nhỏ
4.710.000

Tên TK: Lý Văn Khánh/ Số 

TK: 0500 4893 6961/ NH: 

Sacombank-CN Bình Thuận

35 Nguyễn Thị Cảm 212724455 5113002521

Không

 xác định thời 

hạn

01/11/2014
02/8/2021-

07/9/2021
nt 3.710.000

Tên TK: Nguyễn Thị Cảm/ 

Số TK: 0271 000 637 254/ 

NH: Vietcombank – CN 

Quảng Ngãi

36 Hồ Văn Đông 211406827 4606003894

Không

 xác định thời 

hạn

01/01/2014
02/8/2021-

07/9/2021
nt 3.710.000

 Tên TK: Nguyễn Thị Xuân 

Loan/ Số TK: 4800 205 172 

114/ NH: Agribank-CN 

Bình Thuận

  138.850.000   

(Nếu người lao động không có tài khoản tại ngân hàng, phải nhận tiền mặt thì ký nhận và nghi rõ họ tên vào cột 11)

Tổng cộng: Số người được hỗ trợ: 36 người; Số tiền: 138.850.000 đồng;

Bằng chữ: Một trăm ba mươi tám triệu, tám trăm năm mươi nghìn đồng.

TỔNG CỘNG: 36 người




